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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 30tháng 5 năm 2019



BÁO CÁO
Thực hiện tiến độ đấu thầucung ứng thuốc3 tháng năm 2019-2020


Căn cứ qui định của Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
Thực hiện  Quyết định số 01, 02, 03, 04/QĐ-SYT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế phê duyệt kết quả lựa chọn nhàthầu gói thầu số 1, 2, 3, 4 cung ứng thuốc năm 2019 - 2020; Quyết định số 72,73/QĐ-SYT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế phê duyệt (lần 2) kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 cung ứng thuốc theo tên biệt dược,gói thầu số 1 cung ứng thuốc theo tên generic. Đơn vị mua thuốc tập trung báo cáo tiến độ thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc 3 tháng năm 2019 - 2020cụ thể như sau:
1. Về giá trị tiền thuốc đã mua của gói thầu số 1, 2, 3 và phê duyệt lần 2 gói 1,2: 
	TT
	Đơn vị
	Tổng giá trị trúng thầu
	Tổng giá trị đã mua
	Tỉ lệ %
	Tổng giá trị chưa mua
	Tỉ lệ %

	1
	Bệnh viện tỉnh
	77.411.428.370
	8.676.017.485
	 11 
	68.735.410.885
	 89 

	2
	BV Y học cổ truyền
	5.246.800.250
	460.579.945
	 9
	4.786.220.305
	 91 

	3
	Bệnh viện Lao
	3.374.030.360
	510.281.254
	 15 
	2.863.749.106
	 85 

	4
	Bệnh viện Tâm thần
	2.114.877.030
	341.433.860
	 16 
	1.773.443.170
	 84 

	5
	BVĐK Mường Lay
	5.726.579.460
	868.329.780
	 15 
	4.858.249.680
	 85 

	6
	TT CDC
	7.035.924.880
	570.702.000
	 8 
	6.465.222.880
	 92 

	7
	TTYT Tủa Chùa
	25.177.449.464
	2.745.536.922
	 11 
	22.431.912.542
	 89 

	8
	TTYT Tuần Giáo
	58.931.338.350
	3.476.371.768
	  6 
	55.454.966.582
	 94 

	9
	TTYT Mường Ảng 
	32.715.281.720
	3.697.673.240
	 11 
	29.017.608.480
	 89 

	10
	TTYT Thành phố
	20.815.207.970
	2.684.851.368
	 13 
	18.130.356.602
	 87 

	11
	TTYT H.Điện Biên
	41.785.197.856
	1.901.130.180
	 5 
	39.884.067.676
	 95 

	12
	TTYT Điện Biên Đông
	25.202.310.780
	1.901.130.180
	 8 
	23.301.180.600
	 92 

	13
	TTYT Mường Chà
	18.348.848.700
	1.675.346.010
	 9 
	16.673.502.690
	 91 

	14
	TTYT Mường Nhé
	16.988.063.410
	1.132.555.686
	 7 
	15.855.507.724
	 93 

	15
	TTYT Nậm Pồ
	18.570.157.910
	2.618.308.409
	 14 
	15.951.849.501
	 86 

	16
	TTYT Mường Lay
	929.645.590
	71.946.931
	 8 
	857.698.659
	 92 

	17
	Ban bảo vệ CSSKCB
	557.773.922
	78.565.047
	 14 
	479.208.875
	 86 

	18
	Bệnh viện 7/5
	12.480.712.464
	1.454.092.740
	 12 
	11.026.619.724
	 88 

	19
	PK Thanh Hải
	11.277.486.080
	1.275.471.480
	 11 
	10.002.014.600
	 89 

	20
	PK Bình An
	7.849.174.600
	535.493.893
	 7 
	7.313.680.707
	 93 

	
	Cộng
	392.538.289.166
	 36.675.818.178 
	
	355.862.470.988
	


Nhận xét:
- Có 8 đơn vị xây dựng kế hoạch sử dụng và mua thuốc đáp ứng được yêu cầu về giá trị gồm:  Bệnh viện đa khoa tỉnh; Trung tâm Y tế Tủa Chùa, Mường Ảng, Thành Phố, Nậm Pồ; Ban bảo vệ chăm sốc sức khỏe cán bộ; Bệnh viện 7/5 và Phòng khám Thanh Hải(tổng giá trị mua trong 3 thángchiếm tỉ lệ từ 11% đến 14% tổng giá trị trúng thầu của 2 năm), như vậy việc xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc cho 2 năm của đơn vị là hợp lý;
- Còn các đơn vị khác xây dựng kế hoạch sử dụng và mua thuốc chưa sát với yêu cầu về giá trị.
2. Về số mặt hàng thuốc đã mua của gói thầu số 1, 2, 3 và phê duyệt lần 2 gói 1, 2
	STT
	Đơn vị
	Tổng số mặt hàng trúng thầu
	Số mặt hàng mua đúng tiến độ (từ 11% đến 14%)
	Số mặt hàng chưa mua
	Số mặt hàng mua chưa đúng tiến độ (từ 1% đến 10%)
	Số mặt hàng mua vượt  tiến độ (từ 15% đến 100%)

	
	
	
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %

	1
	Bệnh viện ĐK tỉnh
	468
	39
	8
	172
	37
	94
	20
	163
	35

	2
	BV Y học cổ truyền
	176
	4
	2
	133
	76
	9
	5
	30
	17

	3
	Bệnh viện Lao
	105
	27
	26
	49
	47
	4
	4
	25
	24

	4
	Bệnh viện Tâm thần
	50
	3
	6
	22
	44
	6
	12
	19
	38

	5
	BVĐK Mường Lay
	157
	13
	8
	55
	35
	5
	3
	84
	54

	6
	TT CDC
	41
	2
	5
	34
	83
	4
	10
	1
	2

	7
	TTYT Tủa Chùa
	300
	11
	4
	173
	58
	23
	8
	93
	31

	8
	TTYT Tuần Giáo
	365
	13
	4
	240
	66
	30
	8
	82
	22

	9
	TTYT Mường Ảng 
	270
	21
	8
	159
	59
	23
	9
	67
	25

	10
	TTYT Thành phố
	310
	12
	4
	164
	53
	23
	7
	111
	36

	11
	TTYT H.Điện Biên
	324
	25
	8
	187
	58
	42
	13
	70
	22

	12
	TTYT Điện Biên Đông
	252
	5
	2
	202
	80
	13
	5
	32
	13

	13
	TTYT Mường Chà
	199
	22
	11
	107
	54
	8
	4
	62
	31

	14
	TTYT Mường Nhé
	252
	16
	6
	156
	62
	20
	8
	60
	24

	15
	TTYT Nậm Pồ
	238
	32
	13
	52
	22
	53
	22
	101
	42

	16
	TTYT Mường Lay
	94
	8
	9
	58
	62
	8
	9
	20
	21

	17
	Ban bảo vệ CSSKCB
	35
	11
	31
	12
	34
	1
	3
	11
	31

	18
	Bệnh viện 7/5
	198
	19
	10
	102
	52
	19
	10
	58
	29

	19
	PK Thanh Hải
	115
	7
	6
	65
	57
	12
	10
	31
	27

	20
	PK Bình An
	86
	1
	1
	46
	53
	24
	28
	15
	17


Nhận xét:
- 100% các đơn vị đềucó các mặt hàng thuốc chưa mua, trong đó Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế Điện Biên Đông và Bệnh viện Y học cổ truyền có số mặt hàng chưa mua chiếm tỉ lệ cao(từ 76% đến 83%);
- Số mặt hàng các đơn vị mua đúng tiến độ chiếm tỉ lệ rất thấp (cao nhất chỉ có Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh là 31%);
- 100%các đơn vị có số mặt hàng mua chưa đủ theo tiến độ (mua từ 1% đến 100%);
- 100% các đơn vị có số mặt hàng mua vượt tiến độ (mua từ 15% đến 100%), cá biệt trong 3 tháng đầu năm có một số mặt hàng đơn vị đã mua đến 100% số lượng phân bổ để sử dụng của cả 2 năm(trong đó có cả các mặt hàng thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu không cần thiết phải mua vượt tiến độ)cụ thể như sau: 
+ Bệnh viện đa khoa tỉnh có 04 mặt hàng mua hết 100%(mã A157, A180, A388, C026);
+ Bệnh viện Y học cổ truyền có 03 mặt hàng mua hết 100% (mã A307, A408, A588);
+ Bệnh viện Lao có 04 mặt hàng mua hết 100%(mã A058, A584, A670, C074);
+ Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Mường Lay có 02 mặt hàng mua hết 100%(mã A062, A269);
+ TTYT Tủa Chùa có 12 mặt hàng mua hết 100%(mã A050, A056, A061, A086, A457, A459, A471, A474, A483, C035, C087, C115)
+ TTYT Tuần Giáo có 05 mặt hàng mua hết 100%(mã A014, A417, A490, A593, A674);
+ TTYT Mường Ảng có 06 mặt hàng mua hết 100% (mã A184, A504, A589, A661, C016, C041);
+ TTYT thành phố Điện Biên Phủ có 14 mặt hàng mua hết 100% (mã A005, A026, A052, A099, A117, A122, A166, A329, A403, A607, A706, A744, C003, C056);
+ TTYT Điện Biên Đông có 05 mặt hàng mua hết 100% (mã A050, A140, A157, A494, A679);
+ TTYTMường Chà có 02 mặt hàng mua hết 100% (mã A114, A495);
+ TTYTMường Nhé có 05 mặt hàng mua hết 100% (mã A096, A250, A348, A694, A724);
+ TTYT Nậm Pồ có 02 mặt hàng mua hết 100% (mã A464, C060);
+ TTYT thị xã Mường Lay có 03 mặt hàng mua hết 100% (mã A011, A089, A763);
+ Bệnh viện 7/5 có 03 mặt hàng mua hết 100% (mã A042, C044, C074);
+ PKĐK Thanh Hải có 03 mặt hàng mua hết 100% (mã A176, A386, A588).
3. Về giá trị tiền thuốc đã mua của gói thầu số 4
	TT
	Đơn vị
	Tổng giá trị trúng thầu
	Tổng giá trị đã mua
	Tỉ lệ %
	Tổng giá trị chưa mua
	Tỉ lệ %

	1
	Bệnh viện ĐK tỉnh
	1.302.740.000
	30.662.200
	2
	1.272.077.800
	98

	2
	BV Y học cổ truyền
	3.917.381.050
	188.182.000
	5
	3.729.199.050
	95

	3
	TTYT Tuần Giáo
	1.142.177.200
	191.986.800
	17
	950.190.400
	83

	
	Cộng
	6.362.298.250
	410.831.000
	
	5.951.467.250
	


Nhận xét:
- Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền mua thuốc chưa đáp ứng được yêu cầu về giá trị là (giá trị mua trong 3 tháng bằng từ 2% đến 5% giá trị trúng thầu của 2 năm);
- TTYT Tuần Giáo mua thuốc vượt yêu cầu về giá trị là (giá trị mua trong 3 tháng bằng 17% giá trị trúng thầu của 2 năm).
4. Về số mặt hàng vị thuốc đã mua của gói thầu số 4
	TT
 
	Đơn vị
 
	Tổng số mặt hàng TT
 
	Số mặt hàng chưa mua 
	Số mặt hàng mua đúng tiến độ (từ 11% đến 14%)
	Số mặt hàng mua chưa đúng tiến độ 

	
	
	
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %

	1
	Bệnh viện ĐK tỉnh
	87
	50
	 57 
	0
	0
	37
	 43 

	2
	BV Y học cổ truyền
	191
	107
	56
	9
	5
	75
	 39 

	3
	TTYT Tuần Giáo
	103
	100
	 97 
	0
	0
	3
	3


Nhận xét:
Cả 03 đơn vị đều có nhiều mặt hàng vị thuốc chưa mua
Các đơn vị có thể tải Báo cáo chi tiết tiến độ đấu thầucủa toàn tỉnh và của từng đơn vị được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.
5. Nhận xét chung
- 100% các đơn vị không tuân thủ theo tiến độ đấu thầu cung ứng thuốc đã được phê duyệt;
- Một số đơn vị mua và để thuốc tồn theo kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2017- 2018 quá lớn;
- Một số đơn vị còn mua nhiều xong chưa sử dụng để thuốctồn dẫn tới nợ đọng lớn, để thuốc hết hạn sử dụng;
- Có tình trạng mua, sử dụng thuốc cuốn chiếu để sử dụng thể hiện số lượng mua của nhiều loại thuốc 3 tháng đầu năm chiếm tới 100% (cá biệt có mặt hàng mua tới 101%)kế hoạch sử dụng của cả 2 năm, xong có mặt hàng lại chưa mua;đặc biệt có cả các mặt hàng thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu không cần thiết phải mua vượt tiến độ thầu xong một số đơn vị đã mua hết 100%; 
6. Giải pháp khắc phục
- Tập trung sử dụng các thuốc mà đơn vị đã mua xong chưa sử dụng hiện đang còn tồn;
- Mua và sử dụng thuốc theo đúng tiến độ đã phê duyệt (trừ các thuốc phục vụ cấp cứu;
-Khi mua thuốc đơn vị cần lưu ý cân đối, xem xét quỹ KCB BHYT được giao để mua những thuốc có giá hợp lý (ưu tiên dùng thuốc nội theo đề án người Việt Namưu tiên dùng thuốc Việt Nam) tránh hiện tượng mua nhiều thuốc giá cao dẫn đến vượt trần, vượt quỹ ảnh hưởng đến công tác KCB;
- Cung ứng thuốc đầy đủ theo đúng dự trù của các đơn vị trực thuộc (các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và các PKĐKKV);
- Căn cứ báo cáo tiến độ đấu thầu của từng đơn vị và báo cáo tổng hợp của Đơn vị mua thuốc tập trung được cập nhật theo từng quí được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, các đơn vị cần chủ động rà soát, xin điều chuyển số lượng của các đơn vị ít có nhu cầu sử dụng cùng loại thuốc đó (nếu thật sự cần thiết) đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh;
- Tăng cường hoạt động của HĐT và điều trị, thường xuyên tổ chức bình đơn, bình bệnh án nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả;
- Đề nghị các đơn vị sớm thanh toán tiền mua thuốc cho nhà thầu trúng thầu cung ứng khi BHXH tỉnh chuyển tiền tạm ứng hoặc thanh toán.
7. Biện pháp xử lý
Đối với các đơn vị cố tình mua thuốc (trừ trường hợp bất khả kháng) không đúng theo tiến độ đấu thầu mà không có lý do hợp lý thì Thủ trưởng đơn vị, Hội đồng thuốc và Điều trị, Trưởng khoa Dược và các cá nhân có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở Y tế về các thuốc đã mua đó.
Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốccủa Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế 3 tháng đầu năm 2019./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo SYT;
- BHXH tỉnh;
- Các cơ sở KCB;
- Lưu: VT, ĐVMT, NVD.
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